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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
––––––––––––––– 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 12/2023/KDTM-GĐT 

Ngày: 17/5/2023 
V/v:“Tranh chấp hợp đồng 

mua-bán hàng hóa” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 ỦY BAN THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán-Tòa án nhân dân cấp cao gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Phan Thanh Tùng 

Các Thẩm phán: ông Bùi Đức Xuân 

 bà Trần Thị Thu Thủy. 

Thư ký phiên tòa: ông Huỳnh Ngọc Trí, Thẩm tra viên. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: ông Hà Văn Hừng, Kiểm sát viên. 

Ngày 17 tháng 05 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa giám đốc thẩm để xét xử vụ án dân sự “Tranh 

chấp hợp đồng mua-bán hàng hóa” giữa các đương sự: 

1/Nguyên đơn: 

Công ty TNHH N; 

Địa chỉ: tầng A, số B, phố T, phường N, quận Đ, thành phố Hà Nội.  

2/Bị đơn: 

Tổng công ty X-chi nhánh công ty I; 

Địa chỉ: 2 H, khu phố C, phường T, quận A, Thành phố Hồ Chí Minh.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Vào ngày 01/01/2006, công ty cổ phần N - chi nhánh H (nay là công ty 

trách nhiệm hữu hạn N; từ đây gọi là công ty N) và công ty I (nay là công ty I-

chi nhánh tổng công ty X) ký kết hợp đồng kinh tế số 60/NĐ-2006 về việc mua-

bán nhựa đường các loại.  

Theo công ty N, thì công ty I còn nợ số tiền là 3.467.378.495 đồng (và tiền 

lãi là 2.792.464.043 đồng) xuất phát từ hợp đồng nói trên. Vì vậy, công ty N 

khởi kiện, đòi công ty I phải trả số tiền này. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20nh%E1%BB%B1a%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Petrolimex
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20t%E1%BA%A7ng%2019,%20s%E1%BB%91%20229,%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2y%20S%C6%A1n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ng%C3%A3%20T%C6%B0%20S%E1%BB%9F,%20qu%E1%BA%ADn%20%C4%90%E1%BB%91ng%20%C4%90a,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95ng%20c%C3%B4ng%20ty%20x%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%2098
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20247/31%20H%C3%A0%20Huy%20Gi%C3%A1p,%20khu%20ph%E1%BB%91%203A,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%A1nh%20L%E1%BB%99c,%20qu%E1%BA%ADn%2012,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20h%C3%B3a%20d%E1%BA%A7u%20Petrolimex
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20chi%20nh%C3%A1nh%20h%C3%B3a%20d%E1%BA%A7u%20S%C3%A0i%20G%C3%B2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20tr%C3%A1ch%20nhi%E1%BB%87m%20h%E1%BB%AFu%20h%E1%BA%A1n%20nh%E1%BB%B1a%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Petrolimex
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20tr%C3%A1ch%20nhi%E1%BB%87m%20h%E1%BB%AFu%20h%E1%BA%A1n%20nh%E1%BB%B1a%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Petrolimex
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20Petrolimex
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20x%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%2098
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%2098
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20t%E1%BB%95ng%20c%C3%B4ng%20ty%20x%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20Petrolimex
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%2098
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20Petrolimex
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%2098
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Vụ án được Tòa án nhân dân quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý, số 

06/2020/TLST-KDTM ngày 13/01/2020. 

Vào ngày 25/08/2020, Tòa án nhân dân quận 12 ra quyết định công nhận sự 

thỏa thuận của các đương sự, số 56/2020/QĐST-KDTM, như sau: 

“1. Về nghĩa vụ thanh toán nợ: Nguyên đơn Công ty TNHH N và bị đơn 

Tổng công ty X-Chi nhánh Công ty I thỏa thuận bị đơn phải trả dứt cho nguyên 

đơn số tiền nợ gốc 3.467.378.495đ (ba tỷ bốn trăm sáu mươi bảy triệu ba trăm 

bảy mươi tám ngàn bốn trăm chín mươi lăm đồng) của Hợp đồng kinh tế số 

060/NĐ-2006 ngày 01/01/2006 giữa các bên theo lịch trả nợ như sau: 

- Ngày 15/12/2020 (dương lịch) trả 400.000.000đ (bốn trăm triệu); 

- Ngày 30/6/2021 (dương lịch) trả 600.000.000đ (sáu trăm triệu); 

- Ngày 01/12/2021 (dương lịch) trả 600.000.000đ (sáu trăm triệu); 

- Ngày 30/6/2022 (dương lịch) trả 600.000.000đ (sáu trăm triệu); 

- Ngày 01/12/2022 (dương lịch) trả 600.000.000đ (sáu trăm triệu); 

- Ngày 30/6/2023 (dương lịch) trả dứt số tiền còn lại. 

Ngay sau khi bị đơn trả dứt số tiền còn lại thì toàn bộ phần lãi tạm tính đến 

ngày 17/8/2020 (lãi suất thỏa thuận 0,8%/tháng quy định tại Hợp đồng kinh tế 

số 060/NĐ-2006 ngày 01/01/2006) là 2.792.464.043đ (hai tỷ bảy trăm chín 

mươi hai triệu bốn trăm sáu mươi bốn ngàn không trăm bốn mươi ba đồng) 

nguyên đơn phải giảm hết toàn bộ số tiền lãi này. Trường hợp bị đơn vi phạm 

nghĩa vụ thanh toán bất kỳ giai đoạn thời gian nào theo lịch trả nợ như trên thì 

bị đơn ngoài việc phải trả dứt nợ gốc, bị đơn còn phải tiếp tục trả toàn bộ số 

tiền lãi 2.792.464.043đ (hai tỷ bảy trăm chín mươi hai triệu bốn trăm sáu mươi 

bốn ngàn không trăm bốn mươi ba đồng) và tiền lãi phát sinh thêm kể từ ngày 

18/8/2020 theo mức lãi thỏa thuận 0,8%/tháng quy định tại Hợp đồng kinh tế số 

060/NĐ-2006 ngày 01/01/2006 trên số tiền chưa thanh toán…”. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí sơ thẩm.  

Vào ngày 11/07/2022, ông Phạm Văn S gửi văn bản thông báo phát hiện vi 

phạm, yêu cầu Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

xem xét lại quyết định sơ thẩm nói trên theo thủ tục giám đốc thẩm. 

Tiếp sau đó, vào ngày 29/09/2022, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân 

sự quận 12 có văn bản số 2008/CCTHADS, kiến nghị Tòa án nhân dân cấp cao 

tại Thành phố Hồ Chí Minh và Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20Nh%E1%BB%B1a%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Petrolimex
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95ng%20c%C3%B4ng%20ty%20X%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%2098
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3c/b%3e%20Ph%E1%BA%A1m%20V%C4%83n%20S%E1%BB%A9
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Hồ Chí Minh kháng nghị quyết định sơ thẩm nói trên theo thủ tục giám đốc 

thẩm. 

Tại quyết định số 53/QĐKNGĐT-VKS-KDTM ngày 28/02/2023, Viện 

trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kháng nghị 

quyết định sơ thẩm nói trên, yêu cầu Ủy ban Thẩm phán-Tòa án nhân dân cấp 

cao tại Thành phố Hồ Chí Minh hủy bỏ quyết định sơ thẩm số 56/2020/QĐST-

KDTM ngày 25/08/2020 của Tòa án nhân dân quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, 

lý do như sau:  

-Tòa án cấp sơ thẩm xác định tư cách tham gia tố tụng của bị đơn không 

đúng theo luật định, điều đó dẫn đến hệ quả rằng việc giải quyết vụ án không 

bảo đảm quyền và nghĩa vụ của đương sự tham gia tố tụng.  

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng nghị của Viện 

trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1]Công ty I (trước đây là công ty xây dựng I) là chi nhánh của tổng công 

ty xây dựng X (theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của Phòng 

Đăng ký kinh doanh-Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố H; đăng ký lần đầu vào 

ngày 15/12/2011; đăng ký thay đổi lần thứ nhất vào ngày 04/07/2014; mã số chi 

nhánh: 0100512273-025). 

Vào ngày 01/01/2006, công ty cổ phần N - chi nhánh H (nay là công ty 

TNHH N) và công ty I ký kết hợp đồng kinh tế số 60/NĐ-2006 về việc mua-bán 

nhựa đường các loại. Theo công ty TNHH N, thì tính cho đến ngày nay, công ty 

I vẫn còn nợ số tiền là 3.467.378.495 đồng và tiền lãi là 2.792.464.043 đồng, 

xuất phát từ hợp đồng ngày 01/01/2006. Vì vậy, công ty TNHH N khởi kiện, đòi 

công ty I phải trả số tiền này. 

Vụ án được Tòa án nhân dân quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý sơ 

thẩm, số 06/2020/TLST-KDTM ngày 13/01/2020. 

[2]Theo Điều 92 của Bộ luật Dân sự năm 2005 (tương ứng là Điều 84 của 

Bộ luật Dân sự năm 2015), thì chi nhánh pháp nhân không có tư cách là đương 

sự trong vụ án dân sự và pháp nhân phải chịu trách nhiệm dân sự phát sinh từ 

giao dịch do chi nhánh xác lập, thực hiện. 

Tại đơn khởi kiện ghi ngày 20/12/2019, công ty TNHH N cũng xác định 

rằng bị đơn mà họ khởi kiện, là tổng công ty X. Như vậy, trong vụ án này, theo 

luật định, bị đơn là tổng công ty X, không phải là công ty I. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%2098
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20x%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%2098
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95ng%20c%C3%B4ng%20ty%20x%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95ng%20c%C3%B4ng%20ty%20x%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20K%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20v%C3%A0%20%C4%90%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20h%C3%B3a%20d%E1%BA%A7u%20Petrolimex
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20chi%20nh%C3%A1nh%20h%C3%B3a%20d%E1%BA%A7u%20S%C3%A0i%20G%C3%B2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20tr%C3%A1ch%20nhi%E1%BB%87m%20h%E1%BB%AFu%20h%E1%BA%A1n%20nh%E1%BB%B1a%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Petrolimex
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20tr%C3%A1ch%20nhi%E1%BB%87m%20h%E1%BB%AFu%20h%E1%BA%A1n%20nh%E1%BB%B1a%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Petrolimex
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%2098
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20Petrolimex
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%2098
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%2098
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20Petrolimex
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%2098
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20chi%20nh%C3%A1nh%20x%C3%A1c%20l%E1%BA%ADp
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20nh%E1%BB%B1a%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Petrolimex
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20t%E1%BB%95ng%20c%C3%B4ng%20ty%20x%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20t%E1%BB%95ng%20c%C3%B4ng%20ty%20x%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%2098
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[3]Khi giải quyết vụ án, Tòa án cấp sơ thẩm không triệu tập tổng công ty X 

tham gia tố tụng với tư cách là bị đơn của vụ án (chỉ triệu tập công ty I tham gia 

tố tụng với tư cách là bị đơn), nhưng đã giải quyết việc tranh chấp bằng một 

quyết định công nhận sự thỏa thuận giữa hai bên đương sự; việc làm đó của Tòa 

án cấp sơ thẩm là vi phạm thủ tục tố tụng, không bảo đảm tính có hiệu lực của 

quyết định công nhận sự thỏa thuận giữa hai bên đương sự.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 325; Điều 337; Điều 342; Điều 343; Điều 348 và Điều 349 

của Bộ luật tố tụng Dân sự năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội về Án phí, Lệ phí Tòa án;  

1/Chấp nhận kháng nghị số 53/QĐKNGĐT-VKS-KDTM ngày 28/02/2023 

của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Hủy quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 

56/2020/QĐST-KDTM ngày 25/08/2020 của Tòa án nhân dân quận 12, Thành 

phố Hồ Chí Minh giải quyết vụ án “Tranh chấp hợp đồng mua-bán hàng hóa” 

giữa nguyên đơn là công ty TNHH N; bị đơn là tổng công ty X-chi nhánh công 

ty I. 

2/Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 

giải quyết lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm. 

Quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định./. 

 
Nơi nhận:  
- Chánh án (để báo cáo); 

- Vụ pháp chế và QLKH-TANDTC (để biết); 

- VKSNDCC tại Tp. Hồ Chí Minh;  

- TAND quận 12, Tp. Hồ Chí Minh; 

- Chi Cục THADS quận 12, Tp. Hồ Chí Minh; 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: VT (VP, GĐKT II, THS), hồ sơ vụ án_15b 

TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

  

  

(đã ký)  

  

  

Phan Thanh Tùng 

  

  
 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20t%E1%BB%95ng%20c%C3%B4ng%20ty%20x%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%2098
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20nh%E1%BB%B1a%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Petrolimex
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20t%E1%BB%95ng%20c%C3%B4ng%20ty%20x%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%2098
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%2098

